	PHÒNG GIÁO DỤC– ĐÀO TẠO

TIỀN HẢI
	ĐỀ KHẢO SÁT  HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN: TOÁN 6
             (Thời gian làm bài 120 phút)


Bài 1 (6 điểm): 

1) Tính tổng: 
[image: image1.wmf]A5913...397401
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2) Tìm x biết: 
[image: image2.wmf](
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-+-+-++-+=


3) So sánh:  
[image: image3.wmf]444
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 và 
[image: image4.wmf]333
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Bài 2 (4 điểm): 

1) Tìm ƯCLN của 25n + 7 và 15n + 4 (với mọi 
[image: image5.wmf]nN

Î

)
           2) Tìm số nguyên tố p sao cho p +2; p + 4 cũng là số nguyên tố.
Bài 3 (4 điểm):
          
1) Cho tổng 
[image: image6.wmf]234100

S2222...2

=+++++

. Chứng tỏ S + 5 chia hết cho 7.
           
2) Cho hai số tự nhiên P và Q biết: 
[image: image7.wmf]=
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100chöõsoá3

P333...333

 và 
[image: image8.wmf]=
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100chöõsoá6
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Tính số M = P.Q và tính tổng các chữ số của M.
Bài 4 (5 điểm):  
         
1) Cho đoạn thẳng AB = 6 cm. Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB sao cho               MB = 2cm. Gọi điểm I là trung điểm đoạn thẳng AB.
         
a) Tính độ dài IM.
         
b) Lấy điểm K thuộc đoạn thẳng AB sao cho IK = 2cm. Tính độ dài AK.
        
2) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ lần lượt các tia phân biệt Ax1, Ax2, ..., Ax2020. Hỏi trên hình vẽ có bao nhiêu góc phân biệt ?
Bài 5 (1 điểm): 

Tính tổng tất cả các số tự nhiên có hai chữ số không chia hết cho 3 và 5​​​.
–––––––––––––––––––– Hết ––––––––––––––––––––
Họ và tên thí sinh: ..............................................................................................
Số báo danh: .......................................................... Phòng: ...............................
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Bài 1(6,0 điểm): 

1) Tính tổng: 
[image: image9.wmf]A5913...397401
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           2) Tìm x biết: 
[image: image10.wmf](
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1357911...9799x1971
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3) So sánh:  
[image: image11.wmf]444
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 và 
[image: image12.wmf]333
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	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1)

2,0đ
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Số các số hạng của A là: (401 – 5) : 4 + 1 = 100
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	Tổng A bằng: 
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	1,0

	
	(–2) . 25 + x = 1971;     –50 + x = 1971 suy ra x = 2021 . Vậy x=2021
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	 Ta có
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	Vì 
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Bài 2(4,0 điểm) 

1) Tìm ƯCLN của 25n + 7 và 15n + 4 ( với mọi 
[image: image20.wmf]nN

Î

)
           2) Tìm số nguyên tố p sao cho p +2; p + 4 cũng là số nguyên tố.
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1)

2,0đ
	Gọi d là một ước chung của 25n + 7 và 15n + 4 (với mọi 
[image: image21.wmf]*
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Ta có 25n + 7 
[image: image22.wmf]M

 d và 15n + 4 
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 d 
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	Nên  3. (25n + 7 ) – 5. ( 15n + 4 ) 
[image: image24.wmf]M

 d 
	0,75

	
	hay 75n + 21 – 75n – 20 = 1 
[image: image25.wmf]M

 d nên d = 1
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 ƯCLN(25n + 7, 15n + 4) = 1
Vậy ƯCLN(25n + 7; 15n + 4) = 1
	0,75

	2)
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	Với p = 2 
[image: image27.wmf]p24;p46p2
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 và p + 4 là hợp số 
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không thỏa mãn.
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	 Với p = 3 
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 là số nguyên tố
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 thỏa mãn.
	

	
	Với p là số nguyên tố và p > 3 
[image: image31.wmf]p
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 chỉ có thể có dạng p = 3k + 1 hoặc 

p = 3k + 2 (với mọi 
[image: image32.wmf]*

kN

Î

)
	0,5

	
	Nếu p = 3k + 1 thì p + 2 = 3k + 3 
[image: image33.wmf]M

 3 và p + 2 > 3 

[image: image34.wmf]Þ

 p + 2 là hợp số ( trái với đề bài )
	

	
	Nếu p = 3k + 2 thì p + 4 = 3k + 6 
[image: image35.wmf]M

 3 và p + 4 > 3 

[image: image36.wmf]Þ

 p + 4 là hợp số ( trái với đề bài ). 
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	Vậy p = 3 thì p + 2 và p + 4 cũng là các số nguyên tố
	0,5


Bài 3 (4,0 điểm):
          
1) Cho tổng 
[image: image37.wmf]234100
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.  Chứng tỏ S + 5 chia hết cho 7.
           
2) Trong hệ thập phân cho hai số P và Q biết: 
[image: image38.wmf]=
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Tính số M = P . Q và tính tổng các chữ số của M.
	Bài 3
	Nội dung
	Điểm

	1)

2,0 đ
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	Do đó S + 5 
[image: image43.wmf]M

 7
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2,0 đ
	Ta có 
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	M = P.Q = 
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	Vậy 
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	Tổng các chữ số của M là : 2 . 99 + 1 + 7 . 99 + 8 = 900

Vậy tổng các chữ số của M là 900.
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Bài 4(5,0 điểm):  
         1) Cho đoạn thẳng AB = 6 cm. Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB sao cho MB = 2cm. Gọi điểm I là trung điểm đoạn thẳng AB.

a) Tính độ dài IM.
b) Lấy điểm K thuộc đoạn thẳng AB sao cho IK = 2cm. Tính độ dài AK.
         2)Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ lần lượt các tia phân biệt Ax1, Ax2, ..., Ax2020. Hỏi trên hình vẽ có bao nhiêu góc phân biệt?

	Bài 4
	Nội dung
	Điểm

	Vẽ hình
0,5đ

	[image: image49.emf]I
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	1.a)

 1.5đ
	Vì điểm M thuộc đoạn thẳng AB suy ra M nằm giữa A và B.

[image: image50.wmf]Þ

 AM + MB = AB

[image: image51.wmf]Þ

 AM = 6 – 2 = 4 cm
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	Vì I là trung điểm AB 
[image: image52.wmf]Þ

 AI = IB = AB : 2 = 3 cm.
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	Trên tia AB có AM > AI (Vì 4cm >3 cm) nên điểm I nằm giữa điểm  A và điểm M 
[image: image53.wmf]Þ

 AM = AI + IM 
[image: image54.wmf]Þ

 IM = AM – AI = 4 –3 = 1 cm.
	0,5

	1.b)
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Trường hợp 1: K thuộc tia IA. Trên cùng tia IA có IK < IA 
[image: image56.wmf]Þ

K nằm giữa I và A 
[image: image57.wmf]Þ

 IK + KA = IA hay AK = 1 cm
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Trường hợp 2: K thuộc tia IB
[image: image59.wmf]Þ

IK và IA là 2 tia đối nhau
[image: image60.wmf]Þ

Điểm I nằm giữa 2 điểm A và điểm K 
[image: image61.wmf]Þ

 AK = AI + IK = 3 + 2 = 5 cm.
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	 Vì trên hình vẽ có các tia Ax1, Ax2, ..., Ax2020 và tia AB nên có tổng 2021 tia phân biệt.

Cứ 1 tia tạo với 2020 tia còn lại ta được 2020 góc 

Suy ra 2021 tia như thế có 2021 . 2020 góc.
	0,5

	
	Mà mỗi góc được tính 2 lần nên tổng số góc tạo thành là : 


[image: image62.wmf]2021.2020
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 góc.
	0,5


Bài 5(1,0 điểm): 

Tính tổng tất cả các số tự nhiên có hai chữ số không chia hết cho 3 và 5​​​.

	Bài 5
	Nội dung
	Điểm

	1,0đ
	Gọi tổng phải tìm là S, tổng các  số có hai chữ số là S1, tổng các số có hai chữ số chia hết cho 3 là S2, tổng các số có hai chữ số chia hết cho 5 là S3, tổng các số có hai chữ số chia hết cho 15 là S4
Các số có hai chữ số là : 10; 11; 12;….;99
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Các số có hai chữ số chia hết cho 3 là : 12; 15; 18;….;99


[image: image64.wmf](

)

2

1299.30

S1665

2

+

==


Các số có hai chữ số chia hết cho 5 là : 10; 15; 20;….;95

[image: image65.wmf](

)

3

1095.18

S945

2

+

==


Các số có hai chữ số chia hết cho 15 là : 15; 30; 45;….;90
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	Ta có 
[image: image67.wmf]1234
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Vậy tổng các số không chia hết cho 3 và 5 là 2610
	0,5




*) Mọi cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa theo thang điểm. 

*) Tổ giám khảo bám sát biểu điểm thảo luận đáp án và thống nhất. 

*) Chấm và cho điểm từng phần, điểm của toàn bài là tổng các điểm thành phần không làm tròn.
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